
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ngõ 43, Thôn Thố Bảo, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VIFUKO

0110851437

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

2. Trồng cây lâu năm khác 0129

3. Trồng cây lấy sợi
Chi tiết: Trồng cây bông và các cây lấy sợi khác

0116

4. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

5. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

6. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

7. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết:  Ươm giống cây lâm nghiệp

0210

8. Khai thác gỗ 0220

9. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết:  Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

1104

10. Sản xuất sợi
Chi tiết: Sản xuất sợi từ cây bông

1311

11. Sản xuất vải dệt thoi 1312

12. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

13. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

14. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

15. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

16. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

17. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

18. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

19. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

20. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

21. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VIFUKO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIFUKO COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963423835
Email: huong.ga.99@gmail.com

Fax:
Website:
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22. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

23. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

24. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng 
khoán)

4610

26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản

4620

27. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

28. Bán buôn thực phẩm
(Trừ thực phẩm chức năng)
Chi tiết:
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn chè
- Bán buôn cà phê 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

29. Bán buôn đồ uống 4633

30. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm và dụng cụ y tế)
Chi tiết:
-  Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-  Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-  Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

31. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

32. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng miếng)

4662

33. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
-  Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
-  Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
-  Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN QUẾ

Việt 
Nam

Thôn Thố Bảo, Xã 
Vân Nội, Huyện 
Đông Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.200.000.000 40,000 001082014395

35. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại cấm)

4690(Chính)

36. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:  Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

37. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

38. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

39. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ thực phẩm chức năng)
Chi tiết: 
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4722

40. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: 
- Dịch vụ thương mại điện tử 
- Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 

4791

41. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

42. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

43. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ quán bar, vũ trường)
Chi tiết:  Quán cà phê, giải khát

5630

44. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
THỊ HƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Thố Bảo, Xã 
Vân Nội, Huyện 
Đông Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.800.000.000 60,000 001187019541

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001187019541
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thố Bảo, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thố Bảo, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ

16/10/1987 Kinh Việt Nam

22/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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